
Ma trận đề  kiểm tra môn Tiếng Việt
Cuối kì I- Lớp 3

	Mạch kiến   thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng

	
	
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

KQ
	TL
	khác 

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	 4
	 1
	

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	7,8
	
	
	
	10
	
	6,7,8
	10
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0.5
	
	
	2.0
	
	
	
	1.0
	
	 2,5
	1 
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1  

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0 

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 5
	 1
	

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	3,4,5
	
	
	
	9
	
	
	
	
	1,2,3,4,5
	9
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,5
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2,5
	1
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Số điểm
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,0 

	
	b) Đoạn, bài

(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	
	
	 
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	
	  
	
	
	 
	6,0

	Tổng
	
	 Số câu
	2
	
	2
	4
	 
	
	2
	1
	1
	
	1
	
	8
	2
	4

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	7,0
	2.0
	
	
	2.0
	1
	6,0
	
	1,0
	
	5.0
	2.0
	13

	
	


	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔ HỒ

TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG

	       Kiểm tra môn Tiếng Việt – Cuối kì I

                   Năm học: 2020 - 2021

                      (Thời gian làm bài: 60 phút)


Họ và tên: …………………………..Lớp: 3...
      Điểm                                           Nhận xét của thầy (cô) giáo

	
	

	
	

	
	


I/ Đọc hiểu: Đọc và trả lời câu hỏi ( Chú sẻ và bông hoa bằng lăng, Lừa và ngựa,Những chiếc chuông reo,Chõ bánh khúc của dì tôi,Vàm Cỏ Đông) (3 đ)
II/ Đọc thầm đoạn văn trên và  khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:(7 điểm)

SƯ TỬ VÀ KIẾN

Sư tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khỏe như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử , liền bị Sư Tử xua đuổi.

Một hôm Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ,Gấu,.. đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử lôi ra một con vắt.Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời.

                                       ( Theo truyện cổ dân tộc Lào)

Câu 1. Sư Tử chỉ kết bạn với những loài vật nào?(0,5đ)

    a. Những loài vật có ích .                     b.  Những loài vật nhỏ bé.  


    c. Những loài vật to khỏe như mình .  d. Những loài vật yếu đuối.


Câu 2. Con vật nào chui vào tai Sư Tử?(0,5đ)
    a. Con kiến        b. Con bọ               c. Con cào cào    d. Con vắt.

Câu 3: Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đã đối xử với Sư Tử như thế nào?(0,5đ)

   a. Từ chối không giúp đỡ Sư Tử.
   b. Đến thăm hỏi và chữa bệnh cho Sư Tử.


  c. Đến thăm nhưng không giúp gì mặc cho Sư Tử đau đớn.

  d. Không đến thăm lần nào.
Câu 4. Những người bạn to khỏe của Sư Tử là người như thế nào? (0,5đ)

   a. Không biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.


   b. Tốt bụng

  c. Hiền lành.


  d. Biết hỏi thăm khi bạn ốm.


Câu 5: Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là bạn thân nhất trên đời? ( 1đ)
   a. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé.
   b. Vì Kiến càng tốt bụng.


  c. Vì Kiến Càng đã đến thăm Sư Tử .

  d. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng.

Câu 6. Trong câu:"Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. " Có thể thay từ" hối hận" bằng từ nào?( 1đ)

     a. Hối hả.             b. Ân cần.           c. Ân hận.              d.  Ôm hận.


Câu 7. "Hoa cà phê trắng muốt......"điền từ nào vào chỗ trống để thành câu có hình ảnh so sánh? ( 1đ)

    a. thơm lừng.

    b. xinh xắn.


    c. như những bông tuyết.

    d. như son..

Câu 8: Nối các từ ngữ ở cột A với những từ ngữ ở cột B:( 1đ)

    A                                                          B

	Bạn Lan

	Cô giáo

	Hoa hồng


	thơm ngào ngạt.

	rất chăm chỉ.

	đang giảng bài.

	trắng muốt.


 Câu 9:Tại sao Sư Tử ân hận vì đã đối xử không tốt với Kiến Càng? Qua câu chuyện này, em rút ra được bài học gì? ( 1đ)
…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................
Câu 10: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? Nói về Kiến Càng trong bài: ( 1đ)

…………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra viết.(10 đ)

1. Chính tả : (4 điểm) Nghe – viết bài “Cửa Tùng” sách GK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 108. (Đoạn viết: Từ cầu Hiền Lương ...màu xanh lục”. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 6-8 câu) giới thiệu về tổ của mình.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


              ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt

          Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất mỗi câu ghi 1 điểm:

	ĐÁP ÁN/ CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	X
	

	2
	
	
	
	X

	3
	
	
	X
	

	4
	X
	
	
	

	5
	
	
	
	X

	6
	
	
	X
	

	7
	
	
	X
	

	8
	
	
	
	
	Bạn Lan

Cô giáo

Hoa hồng

thơm ngào ngạt.

rất chăm chỉ.

đang giảng bài.

trắng muốt.



	9
	
	
	
	
	· Lúc khỏe Sư Tử chê Kiến bé nhỏ,không có ích gì, chỉ chơi với những con vật to lớn, mạnh khỏe. Đến khi đau, Sư tử lại được Kiến giúp đỡ, còn các con vật khác chạy mất.

· Không coi thường, chê bai người nhỏ bé, yếu ớt. Tình bạn tốt là phải biết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn...

	10
	
	
	
	
	Kiến Càng rất tốt bụng. 


A. KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả: 4 điểm

· Viết đúng tốc độ: 1 điểm

· Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ; 1 điểm

· Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

· Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn

· Nội dung: 3 điểm

           + Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.

· Kĩ năng:

· Viết đúng chính tả: 1 điểm.

        +Dùng từ, đặt câu phù hợp: 1 điểm

        +Sáng tạo: 1 điểm

	 Ma trận đề kiểm tra môn Toán 

Cuối học kì I, lớp 3a1



	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số có 2 hoặc 3 chữ số( có nhớ,chia hết và chia có dư trong các phép chia)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	1,2
	
	6
	
	
	7,8
	
	10
	1,2,6
	7,8

	
	Số điểm
	2,0
	
	1.0
	
	
	2.0
	
	1,0
	3,0
	2,0

	 Xem đồng hồ,mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	
	
	3,4
	
	
	
	
	
	3,4
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	Đo độ dài đoạn thẳng,vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước,tính chu vi HCN, hình vuông.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	10
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	Giải bài toán gấp 1 số lên nhiều lần,giải bài toán bằng 2 phép tính.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	9

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	2
	
	4
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	4,0
	
	
	3,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG

	       KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN TOÁN - LỚP 3

                      NĂM HỌC 2020 - 2021

                      (Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên: …………………………..Lớp: 3a...
	      Điểm                                           Nhận xét của cô giáo

	

	


Câu 1: Số bé nhất trong các số :    998  ;  100;  101 ;  999 là:

    A. 997
       B. 101

C.100 
     D. 999

Câu 2:  Giá trị của biểu thức :  22 + 10 – 5 là :

   A, 22                B, 25                C, 27                D, 32

Câu 3: Đồng hồ bên chỉ:

A. 7 giờ 15 phút




B. 7 giờ kém 15 phút



C. 17 giờ 15 phút




D. 7 giờ 35 phút 

Câu 4:  1 hm = ....... m

      A. 10 m 

B. 100 m 

C. 110 m
D. 120 m

Câu 5:  Hình bên có mấy góc vuông?


      A. 1 góc vuông        B. 2 góc vuông              C. 3 góc vuông              D. 4 góc vuông

Câu 6:  Giá trị của biểu thức 840 : ( 2 + 2) là:

      A.  200                     B. 210                           C. 240                             D.  420                                                                

Câu 7: Đặt tính rồi tính (1điểm)

     a) 426 + 234          b, 598 + 445           c, 224 x 4               b) 459 : 9  

      …………….       ………………..       ……………..        ………………

      …………….       ………………..        ……………..       ………………

      …………….       ………………..        ……………..       ……………….

Câu 8: Tìm x:    a. (180 + 20) : x = 5                                 b,  x – (492 + 8) = 431

                           ..........................................                  ……………………….

                          ...........................................                  …………………………

                       ..........................................                     …………………………

                       ......................................                         …………………………..

Câu 9:  Lan nuôi được 21 con gà,mẹ nuôi được gấp 3 lần số gà của Lan. Hỏi cả hai mẹ con nuôi được bao nhiêu con gà?

                                                     Bài giải

                                     ………………………………………………..

                                  …………………………………………………..

                                 …………………………………………………..

                                …………………………………………………..

                                  ……………………………………………….

       Câu 10 : Xét quan hệ các số trong hình tròn sau rồi điền tiếp số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

       




    ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn: Toán

          Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất mỗi câu ghi 1 điểm:

	ĐÁP ÁN/ CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	X
	

	2
	
	
	X
	

	3
	
	X
	
	

	4
	
	X
	
	

	5
	
	X
	
	

	6
	
	
	
	X

	7
	
	
	
	
	a. 426        b. 598          c. 224     d. 459 : 9  = 51

  +234         - 445             x   4

    660            153             896

	8
	
	
	
	
	a. (180+ 2) : x = 5               b. x – (492+ 8) = 431

                     x = (180+2) : 5                    x  = 431+(492+2)

                     x = 200 : 5                           x  = 431 + 500

                     x = 40                                  x  = 931

	9
	
	
	
	
	  Mẹ nuôi được số con gà là:

     21 x 3 = 63( con)

Hai mẹ con nuôi được số con gà là:

  21 + 63 = 84( con )

               ĐS: 84 con gà

	10
	
	
	
	
	 Cách tính: - Ô thứ nhất: 191 -108 = 83

· Ô thứ hai:  111 – 99 = 12

· Vậy ô thứ 3: ? – 76  = 24

                                    ? = 24 + 76

                                    ? = 100


Duyệt của chuyên môn                                                                Người  ra đề

                                                                                                      Mã Thị Hà











